
Thay đổi thông tin cột C để điền thông 

tin vào các biểu mẫu

Đơn vị  báo cáo: Cục THADS tỉnh Bến Tre

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục THADS

Họ tên ngƣời ký Nguyễn Văn nghiệp

Bến Tre, ngày 05 tháng 02 năm 2024

Chức danh CỤC TRƯỞNG

Họ tên ngƣời lập biểu Phan Thị Huỳnh Thơ

Bến Tre, ngày 05 tháng 02 năm 2024

04 tháng / năm 2024

Lưu ý: Biểu 4 đến biểu 12 có thể thêm dòng nhưng không thêm được cột để 

đảm bảo cấu trúc của biểu mẫu

Lãnh đạo

Ngƣời 

lập biểu

Thông tin chung biểu mẫu

Đơn vị báo cáo

Kỳ báo cáo



Đình chỉ 

Cục Thi hành án DS

Nguyễn Văn Nghiệp

Võ Thành Đông

Trần Văn Liêm

Lê Thị Hải Yến

Nguyễn Hoài Phong

Nguyễn Duy Thành

Nguyễn Văn Cành

Lê Thị Ngọc Hiền

Trương Thị Mai Đang

Các Chi cục THADS

Chi cục THADS Thành phố Bến Tre

 Nguyễn Phú Đức

 Dương Khải

 Võ Văn Lâm

 Lê Vũ Phương Thanh

 Nguyễn Hồng Phúc

 Mai Thị Thuyền

 Nguyễn Quốc Bảo

Chi cục THADS H. Châu Thành

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hồi, 

hủy 

quyết 

định 

Trƣờng 

 hợp 

Thụ lý 

mới

Năm 

trƣớc 

chuyển 

sang (trừ 

số đã 

chuyển sổ 

 Đơn vị  báo cáo: Cục THADS tỉnh Bến Tre

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục THADS 

Tổng số  

bản án, 

quyết 

định đã 

nhận

Tổng số 

giải quyết

điểm c 

k1, Đ 48

Chƣa có 

điều kiện 

(trừ số 

đã 

chuyển 

sổ theo 

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

Đơn vị tính: Bản án, quyết định, việc và %

Số 

chuyển 

kỳ sau 

Ủy thác 

(trừ 

điểm c 

k1, Đ 48)

Tỷ lệ thi 

trong số 

có điều 

kiện

Tổng số 

Tổng cộng

Biểu số: 04/TK-THA

Ban hành theo TT số: 06/2019/TT-BTP

ngày 21 tháng 11 năm 2019

Ngày nhận báo cáo: 

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC CHIA THEO CƠ 

HÀ ÁN DÂN SỰ VÀ CHẤP HÀNH VIÊN
năm 

Tên chỉ tiêu
Đang thi 

Tổng số 

phải thi 



Phạm Thị Thanh Vinh

Lê Thị Kim Dung

Huỳnh Dân

Hồ Văn Thương

Phạm Thị Kim Tuyết

Hoàng Thị Hương

Chi cục THADS H. Bình Đại

Nguyễn Anh Dũng

Đặng Văn Kháng

Trần Thanh Thiên Lý

Nguyễn Hữu Thừa

Chi cục THADS H. Giồng Trôm

Lê Ngọc Trung

Nguyễn Văn Huy

Lê Văn Nguyên

Chi cục THADS H. Ba Tri

Nguyễn Văn Nô

Trương Minh Trung

Lê Văn Hiền

Nguyễn Hữu Trí

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Chi cục THADS H. Mỏ Cày Nam

Nguyễn Thủy Tiên

Hồ Văn Ngôn

Thái Thị Diễn Lê

Phạm Thị Chinh



Phan Văn Đồng

Chi cục THADS H. Mỏ Cày Bắc

Lê Thị Thùy Linh

 Trần Hoàng Anh

 Mai Văn An

 Huỳnh Thanh Hải

Chi cục THADS H. Thạnh Phú

Nguyễn Văn Ớt

Đặng Văn Chung

Lê Thị Mai Trang

Chi cục THADS H. Chợ Lách

Nguyễn Văn Một

Cao Thị Kim Nhung

Lâm Văn Hoàng Em

Bến Tre, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGƢỜI LẬP BIỂU

Phan Thị Huỳnh Thơ

CỤC TRƢỞNG

Bến Tre, ngày 05 tháng 02 năm 2024

Nguyễn Văn Nghiệp



Đình chỉ 

Giảm 

nghĩa 

vụ thi 

Tổng

Cục Thi hành án dân sự

Nguyễn Văn Nghiệp

Võ Thành Đông

Trần Văn Liêm

Lê Thị Hải Yến

Nguyễn Hoài Phong

Nguyễn Duy Thành

Nguyễn Văn Cành

Lê Thị Ngọc Hiền

Trương Thị Mai Đang

Các Chi cục THADS

Chi cục THAD TP. Bến Tre

 Nguyễn Phú Đức

 Dương Khải

 Võ Văn Lâm

 Lê Vũ Phương Thanh

 Nguyễn Hồng Phúc

 Mai Thị Thuyền

 Nguyễn Quốc Bảo

Chi cục THADS H. Châu Thành

Phạm Thị Thanh Vinh

Lê Thị Kim Dung

Huỳnh Dân

Hồ Văn Thương

Phạm Thị Kim Tuyết

Hoàng Thị Hương

Chi cục THADS H. Bình Đại

Nguyễn Anh Dũng

Đặng Văn Kháng

Chƣa có điều 

kiện (trừ số 

đã chuyển sổ (trừ điểm c 

k1, Đ 48)

Tạm đình 

chỉ thi 

Tổng số có 

điều kiện thi Tổng số thi 
Đang thi hành

điểm c 

k1, Đ 48

Trƣờng 

hợp khác

Tỷ lệ thi 

trong số 

có điều 

kiện

 Đơn vị  báo cáo: Cục THADS tỉnh Bến Tre

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục THADS 

Tổng số giải 

quyết

Năm trƣớc 

chuyển sang 

(trừ số đã 

chuyển sổ theo 

Thụ lý mới
Tên chỉ tiêu

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀ Á

DÂN SỰ VÀ CHẤP HÀNH VIÊN

năm 

Biểu số: 05/TK-THA

Ban hành theo TT số: 06/2019/TT-BTP

ngày 21 tháng 11 năm 2019
Ngày nhận báo cáo: 

Ủy thác thi 

hồi, 

sửa, 

hủy 

quyết 

định 

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ và %

Số chuyển kỳ Tổng số phải 



Đình chỉ 

Giảm 

nghĩa 

vụ thi 

Chƣa có điều 

kiện (trừ số 

đã chuyển sổ (trừ điểm c 

k1, Đ 48)

Tạm đình 

chỉ thi 

Tổng số có 

điều kiện thi Tổng số thi 
Đang thi hành

điểm c 

k1, Đ 48

Trƣờng 

hợp khác

Tỷ lệ thi 

trong số 

có điều 

kiện

Tổng số giải 

quyết

Năm trƣớc 

chuyển sang 

(trừ số đã 

chuyển sổ theo 

Thụ lý mới
Tên chỉ tiêu

Ủy thác thi 

hồi, 

sửa, 

hủy 

quyết 

định 

Số chuyển kỳ Tổng số phải 

Trần Thanh Thiên Lý

Nguyễn Hữu Thừa

Chi cục THADS H. Giồng 

Lê  Ngọc Trung

Nguyễn Văn Huy

Lê Văn Nguyên

Chi cục THADS H. Ba Tri

Nguyễn Văn Nô

Trương Minh Trung

Lê Văn Hiền

Nguyễn Hữu Trí

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Chi cục THADS H. Mỏ Cày Nam

Nguyễn Thủy Tiên

Hồ Văn Ngôn

Thái Thị Diễn Lê

Phạm Thị Chinh

Phan Văn Đồng

Chi cục THADS H. Mỏ Cày Bắc

 Lê Thị Thùy Linh

 Trần Hoàng Anh

 Mai Văn An

 Huỳnh Thanh Hải

Chi cục THADS H. Thạnh Phú

Nguyễn Văn Ớt

Đặng Văn Chung 

Lê Thị Mai Trang

Chi cục THADS H. Chợ Lách

Nguyễn Văn Một

Cao Thị kim Nhung

Lâm văn Hoàng Em

Bến Tre, ngày 05 tháng 02 năm 2024
NGƢỜI LẬP BIỂU

Phan Thị Huỳnh Thơ

Bến Tre, ngày 05 tháng 02 năm 2024
CỤC TRƢỞNG

Nguyễn Văn Nghiệp
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